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TÒA ÁN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         QUẬN SƠN TRÀ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          TP. ĐÀ NẴNG 

    

 Bản án số: 72/2019/HSST  

 Ngày: 21-8-2019 
  

 NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
  

 - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đinh Bạt Hào  

- Các Hội thẩm nhân dân:               Ông Mai Hồ Hải Thành 

                                                                     Ông Nguyễn Kim Thành 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, 

TP.Đà Nẵng.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tham gia phiên 

toà: Ông Thái Hồng Sơn - Kiểm sát viên. 
 

         Ngày 21 tháng 8 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 70/2019/TLST-HS ngày 19 tháng 7 năm 

2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 70/2019/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 8 năm 

2019, đối với bị cáo:  

BÙI LÊ THÀNH PHÚC - Sinh năm 1988 - Tại TP Đà Nẵng; Nơi cư trú: tổ 49 

phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; Nghề nghiệp: LĐPT; Trình độ văn hoá: 

10/12; dân tộc: Kinh; Con ông Bùi Công Hóa và bà Lê Thị Diệu. 

Tiền án; tiền sự: Không; Về nhân thân: Ngày 14/7/2008 bị Tòa án nhân dân quận 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng xử phạt 06 năm tù về tội “Cướp tài sản”. 

Vợ Nguyễn Thị Oanh Kiều, có 01 con sinh năm 2013. 

Bị cáo hiện đang tại ngoại – Có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: 
 

- Ông Trương Quang Mạnh – sinh năm 1986 – vắng mặt  

Trú tại: số 13, ngách 1/26 phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, vắng mặt. 

- Ông Trương Mai Anh – sinh năm 1996 – vắng mặt 

Trú tại: số 13, ngách 1/26 phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, vắng mặt. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Nguyễn Thị Oanh Kiều – sinh năm 1992 – có mặt 

Trú tại: tổ 49, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, có mặt 

- Ông Bùi Công Hóa – sinh năm 1950 – có mặt 

Trú tại: tổ 49, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, có mặt. 
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- Bà Trần Thị Ngọc Hà – sinh năm 1980 – vắng mặt 

Trú tại: tổ 22B, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau:  
 

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 07/5/2019, Bùi Lê Thành Phúc cùng vợ là Nguyễn Thị 

Oanh Kiều cùng con trai nhỏ và 02 người em của Kiều đi tắm biển tại bãi tắm Phước Mỹ, 

phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Trước khi xuống tắm biển thì gia đình Phúc có gửi đồ tại 

cở sở kinh doanh số 2 “Hà Béo” của chị Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980; Trú: Tổ 22B, phường 

Phước Mỹ, quận Sơn Trà), tủ cất đồ số 20, chìa khoá do chị Kiều cất giữ. Đến khoảng 17 

giờ 25 phút cùng ngày, gia đình Phúc tắm xong thì lên tại cơ sở kinh doanh của chị Hà để 

tắm nước ngọt và lấy đồ ra về. Chị Kiều sử dụng chìa khoá tủ cất đồ số 20 mở tủ cất đồ số 

26 thì mở được, do thấy bị nhầm tủ nên chị Kiều đóng tủ lại và mở tủ đồ số 20 để lấy đồ cá 

nhân mà gia đình đã gửi. Sau đó, chị Kiều có nói cho Phúc biết việc mở nhầm tủ. Phúc thấy 

trong tủ đồ số 26 có để tài sản nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Phúc mở tủ lấy trộm 01 túi 

xách (bên trong có 01 ví cầm tay màu xám chứa số tiền 10.000.000 đồng, 01 điện thoại di 

động Iphone 7S, 01 CMND) của anh Trương Quang Mạnh (SN 1986; Trú: phường Quảng 

An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) và 01 chiếc ví màu xanh (bên trong có số tiền 5.000.000 

đồng, 01 điện thoại Iphone 6, 01 thẻ ngân hàng VIB) của anh Trương Mai Anh (SN 1996; 

Trú: phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Thấy Phúc lấy trộm đồ của người khác 

nên chị Kiều có can ngăn, không cho Phúc trộm cắp nhưng Phúc không nghe, vẫn một mình 

thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy tài sản, Phúc đi nhanh về phía công viên biển 

đông, khi đến thùng rác gần bờ kè sát bãi biển thì Phúc kiểm tra rồi lấy toàn bộ tiền và 02 

điện thoại di động rồi vứt túi xách, ví màu xanh, ví cầm tay, 01 thẻ ngân hàng VIB vào thùng 

rác. Sau đó, Phúc thuê xe thồ chở về nhà tại K41/16 Lê Độ, phường Xuân Hà, quận Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng cất giấu tài sản lấy trộm được. Ngay sau khi phát hiện tài sản bị mất, anh 

Trương Quang Mạnh và Trương Mai Anh đã báo lại cho chị Trần Thị Ngọc Hà. Chị Hà xem 

lại camera an ninh, phát hiện thấy hành vi của Phúc nên báo cho lực lượng công an. Tại cơ 

quan công an, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Tang vật thu giữ của Phúc gồm: 15.000.000 đồng; 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu trắng; 01 

ĐTDĐ Iphone 7S màu hồng; 01 CMND số 012448176 mang tên Trương Quang Mạnh; 01 

túi xách (ba lô) màu đen, có dây đeo màu đỏ; 01 ví màu xám KT (10x10)cm; 01 ví màu 

xanh KT (15x20)cm; 01 thẻ ngân hàng VIB mang tên Trương Mai Anh. Toàn bộ số tài sản 

trên do ông Bùi Công Hoá (SN 1950; Trú: Tổ 49, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê – là 

bố ruột của Bùi Lê Thành Phúc) mang đến giao nộp cho cơ quan công an giúp Phúc. 

Tại Kết luận số: 39/2019/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 06/6/2019 của Hội đồng định giá 

tài sản trong TTHS quận Sơn Trà xác định: 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu trắng có giá trị: 

3.400.000 đồng; 01 ĐTDĐ Iphone 7S màu hồng có giá trị: 7.000.000 đồng. Tổng giá trị tài 

sản định giá 10.400.000 đồng. Đối với 01 túi xách (ba lô) màu đen, có dây đeo màu đỏ, ví 

màu xám KT (10x10)cm, 01 ví màu xanh KT (15x20)cm, do anh Mạnh và anh Anh đã mua 

từ lâu, không còn giá trị nên Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà không tiến hành định 

giá. 
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 Với nội dung trên, tại bản cáo trạng số: 70/CT-VKS-NHS ngày 19/7/2019 của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng thì bị cáo Bùi Lê Thành Phúc bị truy tố về 

tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng thực hành 

quyền công tố nhà nước vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố bị cáo về tội danh như đã nêu 

trên và đề nghị Hội đồng xét xử: 
 

- Áp dụng: khoản 1 Điều 173;  điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử 

phạt Bùi Lê Thành Phúc từ 06 (sáu) tháng đến 09 (chín) tháng tù.           
 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Xin HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình của bị cáo và xin 

giảm nhẹ hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, 

xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  
 

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 07/5/2019, tại tủ giữ đồ số 26 của cơ sở kinh doanh số 2 

“Hà Béo” do chị Trần Thị Ngọc Hà làm chủ, Bùi Lê Thành Phúc đã có hành vi lén lút trộm 

cắp 01 túi xách (bên trong có 01 ví cầm tay màu xám chứa số tiền 10.000.000 đồng, 01 điện 

thoại di động Iphone 7S, 01 CMND) của anh Trương Quang Mạnh và 01 chiếc ví màu xanh 

(bên trong có số tiền 5.000.000 đồng, 01 điện thoại Iphone 6, 01 thẻ ngân hàng VIB) của 

anh Trương Mai Anh. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 25.400.000 đồng. Hành vi trên của 

bị cáo Bùi Lê Thành Phúc đã phạm vào tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ 

luật Hình sự như cáo trạng số: 70/CT-VKS-NHS ngày 19/7/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Sơn Trà TP. Đà Nẵng đã truy tố và đề nghị mức hình phạt như trên đối với bị cáo 

là đúng người, đúng tội và có căn cứ pháp luật. 
 

[1] Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:  

Bùi Lê Thành Phúc có nhân thân xấu, ngày 14/7/2008 bị Tòa án nhân dân quận Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng xử phạt 06 năm tù về tội “Cướp tài sản”, sau khi ra tù bị cáo cưới vợ, 

hiện đang có con nhỏ và vợ đang mang thai con thứ hai. Lẽ ra, bị cáo phải cố gắng lao động 

giúp đỡ gia đình, nuôi dạy con cái và phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội để các 

con noi theo. Nhưng bị cáo đã không làm được điều đó và muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân 

bằng thành quả lao động của người khác nên bị cáo lại tiếp tục phạm tội. Trong vụ án, bị 

cáo đã lợi dụng sự sơ hở trong việc quản lý tài sản trộm cắp tài sản của người khác với tổng 

giá trị tài sản là  25.400.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác, làm mất trật tự an 

ninh tại địa phương. Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng 

với mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời gian mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe những kẻ có hành vi tương tự. 

Song xét thấy, Bị cáo tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản cho bị hại; Bị hại cũng có đơn bãi nại 

và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn mẹ bị cáo bị bệnh ung 

thư, vợ bị cáo đang có bầu con thứ hai; Bị cáo hiện là lao động chính trong gia đình; Tại phiên tòa hôm 

nay bị cáo thành khẩn khai báo; Bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải nên cần áp dụng điểm b, s khoản 

1 khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự xử bị cáo dưới khung hình phạt mà lẽ ra bị cáo 

phải chịu.  
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 [2] Về tang vật: Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã trả lại toàn bộ tài sản cho 

người bị hại là đúng quy định của pháp luật nên HĐXX không đề cập đến. 

[3] Về phần dân sự: Sau khi nhận lại toàn bộ tài sản, bị hại không có yêu cầu gì thêm 

nên HĐXX không xem xét. 

         [4] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố xét xử: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét 

xử, các Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và những người tham 

gia tố tụng không có ý kiến khiếu nại gì nên HĐXX không xem xét. 

 [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Lê Thành Phúc phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 
 

 - Căn cứ: khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51và Điều 54 Bộ luật 

hình sự.  
 

Xử phạt: Bùi Lê Thành Phúc 05 (năm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

 * Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 
 

  Buộc bị cáo Bùi Lê Thành Phúc phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. 
 

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  
 

    Riêng người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao án hợp lệ. 
 

Nơi nhận:                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSNDquận Sơn Trà;                                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Công an quận Sơn Trà; 

- Công an trại tạm giam Tp Đà Nẵng; 

- Chi cục THADS quận Sơn Trà; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu.                                         

 

 

                                                                                                                                Đinh Bạt Hào 
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